
TT Tỉnh, TP

Số lượng 

trường 

THPT

Ngày dự kiến 

triển khai
Tên trường THPT Địa chỉ Ghi chú

1 THPT Trần Hưng Đạo Đường Trần Thái Tông  - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

2 THPT Nguyễn Khuyến Đường Nguyễn Du  - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

3 THPT Ngô Quyền Đường Trần Huy Liệu  - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

4 THPT Nguyễn Huệ Đường Nguyễn Văn Trỗi  - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

5 THPT Nguyễn Công Trứ Đường Bến Ngự  - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

6 THPT  Trần Quang Khải Đường Phan Đình Phùng  - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

7 THPT  DL Trần Nhật Duật Ngõ 253 đường Hưng Yên  - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

8 THPT Mỹ Lộc  Xã Mỹ Hưng  - Huyện  Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định

9 THPT Trần Văn Lan Xã Mỹ Trung  - Huyện  Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định

10 THPT Hoàng Văn Thụ Xã Trung Thành  -  Huyện  Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

11 THPT Lương Thế Vinh Thị trấn Gôi  -   Huyện  Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

12 THPT Nguyễn Bính Xã Hiển Khánh  - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

13 THPT Nguyễn Đức Thuận Xã Thành Lợi  -  Huyện  Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

14 THPT Nam Trực Thị trấn Nam Giang  -  Huyện  Nam Trực - Tỉnh Nam Định

15 THPT Lý Tự Trọng Xã Nam Thanh  -  Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định

16 THPT Nguyễn Du Xã Nam Tiến  -  Huyện  Nam Trực - Tỉnh Nam Định

17 THPT  Quang Trung Xã Nam Hồng  -  Huyện  Nam Trực - Tỉnh Nam Định

18 THPT Trần Văn Bảo Xã Điền Xá  -  Huyện  Nam Trực - Tỉnh Nam Định

19 THPT Trực Ninh Xã Trực Cát  -  Huyện  Trực Ninh - Tỉnh Nam Định

Phụ lục số 2

Tỉnh Nam Định 

Nam Trực   

Trực Ninh     

Hải Hậu

17 20/04/2021

I. Đoàn xuất phát tại 353 Trần Hưng Đạo - Nam Định

Tỉnh Nam Định 

TP Nam Định 

Mỹ Lộc          

Vụ Bản

13 19/04/2021

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Đợt 1: Thời gian từ 01/04/2021 đến 31/07/2021
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20 THPT Nguyễn Trãi Xã Trực Hưng  -  Huyện  Trực Ninh - Tỉnh Nam Định

21 THPT Trực Ninh B Xã Trực Thái  -  Huyện  Trực Ninh - Tỉnh Nam Định

22 THPT  Đoàn Kết Thị trấn Cổ Lễ  -  Huyện  Trực Ninh - Tỉnh Nam Định

23 THPT A Hải Hậu Thị trấn Yên Định  - Huyện  Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

24 THPT B Hải Hậu Xã Hải Phú  -  Huyện  Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

25 THPT C Hải Hậu Thị trấn Cồn  - Huyện  Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

26 THPT Tô Hiến Thành Thị trấn Yên Định  -  Huyện  Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

27 THPT Thịnh Long Thị trấn Thịnh Long  - Huyện  Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

28 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Hải Hà  -  Huyện  Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

29 THPT An Phúc Xã Hải Phong  - Huyện  Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

30 THPT Vũ Văn Hiếu Xã Hải Anh  - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

31 THPT Đinh Tiên Hoàng Phường  Bích Đào - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

32 THPT Ninh Bình Bạc Liêu Phường   Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

33 THPT Trần Hưng Đạo TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

34 THPT Yên Khánh B Xã Khánh Cư  - H Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình

35 THPT Vũ Duy Thanh Xã Khánh Nhạc - H Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình

36 THPT Yên Khánh A Xã Khánh Hội - H Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình

37 THPT Kim Sơn B Xã Khánh Cường - H Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình

38 THPT Kim Sơn A Xã Khánh Cường - H Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình

39 THPT Kim Sơn C TT. Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình

40 THPT Yên Mô B Yên Mô - Ninh Bình

41 THPT Tạ Uyên Yên Mô - Ninh Bình

42 THPT Hùng Vương Thị trấn Vũ Thư  - Thái Bình

43 THPT Nguyễn Công Trứ Phố Kim Đồng  - Trần Hưng Đạo  - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

44 THPT Phạm Quang Thẩm Xã Vũ Tiến  - Vũ Thư  - Thái Bình

Tỉnh Nam Định 

Nam Trực   

Trực Ninh     

Hải Hậu

17 20/04/2021
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Tỉnh Thái Bình 

Vũ Thư           

TP Thái Bình 

Đông Hưng

22/04/202111Tỉnh Ninh Bình

23/04/2021
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45 THPT Lê Quý Đôn Đường Lý Bôn  - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

46 THPT Nguyễn Đức Cảnh Số 24 Đinh Tiên Hoàng  - Kỳ Bá  - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

47 THPT Nguyễn Thái Bình Đường Hoàng Văn Thái  - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

48 THPT Nam Đông Quan Xã Đông Á  - Đông Hưng  - Thái Bình

49 THPT Bắc Đông Quan Thị trấn Đông Hưng  - Đông Hưng  - Thái Bình

50 THPT Mê Linh Xã Mê Linh  - Đông Hưng  - Thái Bình

51 THPT Tiên Hưng Xã Thăng Long  - Đông Hưng  - Thái Bình

52 THPT Đông Quan (Bán công đông hưng)Thị trấn Đông Hưng  - Đông Hưng  - Thái Bình

53 THPT Chu Văn An Xã Vũ Quý  - Kiến Xương  - Thái Bình

54 THPT Bắc Kiến Xương Xã Nam Cao  - Kiến Xương  - Thái Bình

55 THPT Nguyễn Du Thị trấn Thanh Nê  - Kiến Xương  - Thái Bình

56 THPT Tây Tiền Hải Thị trấn Tiền Hải  - Tiền Hải  - Thái Bình

57 THPT Đông Tiền Hải Xã Đông Xuyên  - Tiền Hải  - Thái Bình

58 THPT Nam Tiền Hải Xã Nam Trung  - Tiền Hải  - Thái Bình

59 THPT Bình Thanh Kiến Xương - Thái Bình

60 THPT Nguyễn Trãi Xã Hoà Bình  - Vũ Thư  - Thái Bình

61 THPT Vũ Tiên Xã Việt Thuận  - Vũ Thư  - Thái Bình

62 THPT A Bình Lục Thị trấn Bình Mỹ  - Bình Lục - Tỉnh Hà Nam

63 THPT B Bình Lục Xã Vũ Bản   - Bình Lục - Tỉnh Hà Nam

64 THPT C Bình Lục Xã Tràng An  - Bình Lục - Tỉnh Hà Nam

65 THPT Dân lập Bình Lục Thị trấn Bình Mỹ  - Bình Lục - Tỉnh Hà Nam

66 THPT Nguyễn Khuyến Xã Tiêu Động  - Bình Lục - Tỉnh Hà Nam

67 THPT A Phủ Lý Phường  Lê Hồng Phong  - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

68 THPT B Phủ Lý Xã Thanh Châu  - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

69 THPT C Phủ Lý Xã Tiên Hiệp  - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Nam 12 27/04/2021
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Tỉnh Thái Bình 

Vũ Thư           

TP Thái Bình 

Đông Hưng

Tỉnh Thái Bình 

Kiến Xương 

Tiền Hải

9 4/26/2021

23/04/2021
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Ngày dự kiến 
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Tên trường THPT Địa chỉ Ghi chú

70 THPT A Kim Bảng Thị trấn Quế  - Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

71 THPT B Kim Bảng Xã Tân Sơn  - Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

72 THPT C Kim Bảng Xã Đồng Hoá  - Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

73 THPT Lý Thường Kiệt Xã Thi Sơn  - Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

1 THPT Trưng Vương Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

2 THPT Hùng Vương Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

3 THPT Văn Lâm Xã Lạc Đạo - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

4 THPT Mỹ Hào Thị trấn Bần - Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên

5 THPT Nguyễn Thiện Thuật Xã Bạch Sam - Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên

6 THPT Hồng Đức Xã Dị Sử  - Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên

7 THPT Yên Mỹ Xã Tân Lập - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

8 THPT Hồng Bàng Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

9 THPT Triệu Quang Phục Yên Phú - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

10 THPT Minh Châu Xã Tân Lập  - Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

11 THPT Hưng Yên Phường  Quang Trung  - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

12 THPT Tô Hiệu Phường  Hiến Nam  - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

13 THPT Kim Động Xã Lương Bằng H Kim Động - Tỉnh Hưng Yên

14 THPT Đức Hợp Xã Đức Hợp H Kim Động - Tỉnh Hưng Yên

15 THPT Khoái Châu Thị trấn Khoái Châu - Huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên

16 THPT Nam Khoái Châu Xã Đại Hưng - Huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên

17 THPT Trần Quang Khải Xã Dạ Trạch - Huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên

18 THPT Nguyễn Siêu Xã Đông Kết  - Huyện Khoái Châu  - Tỉnh Hưng Yên

19 THPT Văn Giang Xã Cửu Cao - Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên

20 THPT Dương Quảng Hàm Xã Liên Nghĩa  - Văn Giang  - Tỉnh Hưng Yên

21 THPT Lý Thái Tổ Phường  Đình Bảng  - TX.Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

22/04/2021

Tỉnh Hưng Yên 

Văn Lâm       

Mỹ Hào       Yên 

Mỹ

10 19/04/2021

Tỉnh Hưng Yên  

TP Hưng Yên 

Kim Động  

Khoái Châu Văn 

Giang  

10 20/04/2021

Tỉnh Bắc Ninh 

TX Từ Sơn   

Tiên Du         TP 

Bắc Ninh Quế 

Võ

11

Tỉnh Hà Nam 12 27/04/2021

II. Đoàn xuất phát tại 454 Minh Khai - Hà Nội
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22 THPT Ngô Gia Tự Xã Tam Sơn  -TX.Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

23 THPT Nguyễn Đăng Đạo Thị trấn Lim  - Tiên Du  - Tỉnh Bắc Ninh

24 THPT Tiên Du số 1 Xã Việt Đoàn  - Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

25 THPT Nguyễn Du Phường Võ Cường  - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

26 THPT Lý Nhân Tông Phường Vạn An  - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

27 THPT Hàn Thuyên Phường  Đại Phúc  -TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

28 THPT Hàm Long Xã Nam Sơn  -TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

29 THPT Quế võ 1 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

30 THPT Quế võ 2 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

31 THPT Quế võ 3 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

32 THPT Kinh Bắc Hà Mãn  - Huyện Thuận Thành  - Tỉnh Bắc Ninh

33 THPT Thuận Thành số 2 Xã Thanh Khương  - Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

34 THPT Thuận Thành số 1 Xã Gia Đông  - Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

35 THPT Thuận Thành số 3 Thị trấn Hồ  - Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

36 THPT Lê Văn Thịnh Thị trấn Gia Bình  - Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

37 THPT Gia Bình số 1 Nhân Thắng  - Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

38 THPT Lương Tài số 2 Trung Kênh  - Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

39 THPT Lương Tài 1 Thị trấn Thứa  - Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

40 THPT Lương Tài số 3 Thị trấn Thứa  -Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

41 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  Huyện  Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang

42 THPT Việt Yên số 1 Thị trấn Bích Động  - Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang

43 THPT Việt Yên số 2 Xã Tự Lạn  - Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang

44 THPT Hiệp Hòa 1 Thị trấn Thắng  - Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang

45 THPT Hiệp Hòa 5 Xã Hương Lâm  - Huyện  Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang

46 THPT Hiệp Hòa 3 Xã Hùng Sơn  - Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang

47 THPT Hiệp Hòa 4 Thị trấn Thắng  - Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang

22/04/2021

26/04/202110

Tỉnh Bắc Giang 

Việt Yên       

Tân Yên      

Hiệp Hòa

Tỉnh Bắc Ninh 

TX Từ Sơn   

Tiên Du         TP 

Bắc Ninh Quế 

Võ

11

Tỉnh Bắc Ninh 

Thuận Thành 

Gia Bình Lương 

Tài

9 23/04/2021
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48 THPT Hiệp Hòa  2 Xã Bắc Lý  - Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang

49 THPT Nhã Nam Xã Nhã Nam  - Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang

50 THPT Tân Yên số 1 Thị trấn Cao Thượng  - Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang

51 THPT Ngô Sĩ Liên Phường  Ngô Quyền  - TP  Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

52 THPT Thái Thuận Phường  Ngô Quyền  - TP  Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

53 THPT Giáp Hải Xã Tân Mỹ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

54 THPT Yên Dũng số 1 Xã Nham Sơn  - Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang

55 THPT Yên Dũng số 3 Xã Cảnh Thuỵ  - Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang

56 THPT Yên Dũng số 2 Xã Tân An  - Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang

57 THPT Phương Sơn Xã Phương Sơn  - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang

58 THPT Lục Nam Thị trấn Đồi Ngô  - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang

59 THPT Lạng Giang số 1 Xã Yên Mỹ  - H Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang

60 THPT Lạng Giang số 2 Xã Tân Thịnh  - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang

61 THPT Lạng Giang số 3 Xã Mỹ Hà  - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang

62 Trường THPT Trần Phú Phường Thanh Miếu  - Phường  Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

63 Trường THPT Công nghiệp Việt Trì Phường Thanh Miếu  - Phường  Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

64 Trường THPT Vũ Thê Lang Phường Tân Dân  - Phường  Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

65 Trường THPT Việt Trì Phường Gia Cẩm  - Phường  Viêt Trì - Tỉnh Phú Thọ

66 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Phường Gia Cẩm  - Phường  Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

67 Trường THPT Long Châu Sa Thị trấn Lâm Thao  - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

68 Trường THPT Phong Châu Thị trấn Hùng Sơn  - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

69 Trường THPT Hùng Vương Phường Hùng Vương  - TX. Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

70 Trường THPT Thị xã Phú Thọ Phường Hùng Vương  - TX. Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

71 Trường THPT Trường Thịnh Phường Trường Thịnh  - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

72 THPT Hai Bà Trưng Ph Hùng Vương - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

73 THPT Bến Tre Ph Hùng Vương - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Phú Thọ 10 28/04/2021

29/04/20219Tỉnh Vĩnh Phúc

26/04/202110

Tỉnh Bắc Giang 

Việt Yên       

Tân Yên      

Hiệp Hòa

Tỉnh Bắc Giang 

TP Bắc Giang 

Yên Dũng     

Lục Nam     

Lạng Giang

11 27/04/2021
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74 THPT Phúc Yên Ph Hùng Vương - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

75 THPT Bình Xuyên Thị trấn Hương Canh - H Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc

76 THPT Võ Thị Sáu Xã Phú Xuân - H Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc

77 THPT Nguyễn Thái Học Phường  Khai Quang - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

78 THPT Liên Bảo Phường  Liên Bảo - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

79 THPT Vĩnh Yên Phường  Hội Hợp - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

80 THPT Nguyễn Thị Giang H. Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

81 THPT Phổ Yên Xã Tân Hương  - TX. Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên

82 THPT Lý Nam Đế TX. Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên

83 THPT Lê Hồng Phong Phường  Ba Hàng  - TX. Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên

84 THPT Sông Công Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

85 THPT Gang Thép Phường  Trung Thành  - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

86 THPT Chu Văn An Phường  Hương Sơn  - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

87 THPT Đào Duy Từ Phường  Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

88 THPT Lương Ngọc Quyến Phường  Hoàng Văn Thụ  - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

89 THPT Thái Nguyên Phường  Quang Trung  - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

90 THPT Dương Tự Minh Phường  Quang Vinh  - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

91 THPT Ngô Quyền Phường  Thịnh Đán  - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

92 THPT Bỉm Sơn Phường  Ba Đình  - Thị xã  Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

93 THPT Lê Hồng Phong Phường  Lam Sơn  - Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

94 THPT Hà Trung  Hà Bình  - Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

95 THPT Hoàng Lệ Kha Thị trấn Hà Trung - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

96 THPT Hoằng Hoá 2  Hoằng Kim  - Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

97 THPT Lưu Đình Chất  Hoằng Quỳ  - Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

98 THPT Hàm Rồng Phường  Trường Thi  -TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

99 THPT Nguyễn Trãi Phường  Điện Biên  - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thái Nguyên 11 05/05/2021

12 06/05/2021Tỉnh Thanh Hóa

29/04/20219Tỉnh Vĩnh Phúc



TT Tỉnh, TP

Số lượng 

trường 

THPT

Ngày dự kiến 

triển khai
Tên trường THPT Địa chỉ Ghi chú

100 THPT Đào Duy Từ Phường  Ba Đình  - TP Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

101 THPT Quảng Xương 3

102 THPT Sầm Sơn

103 THPT Nguyễn Thị Lợi

104 THPT Lê Chân X. Thuỷ An  - TX Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

105 THPT Đông Triều Phường  Đông Triều  - TX Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

106 THPT Hoàng Quốc Việt Phường  Mạo Khê  -  TX Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

107 THPT Hoàng Hoa Thám X. Hoàng Quế  - TX Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

108 THPT Nguyễn Tất Thành Phường  Phương Đông  - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

109 THPT Uông Bí Phường  Quang Trung  - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

110 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường  Hà Khẩu  - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

111 THPT Bãi Cháy Phường  Bãi Cháy  - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

112 THPT Hạ Long Phường  Cao Xanh  - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

113 THPT Ngô Quyền Phường  Cao Thắng  - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

114 THPT Hòn Gai Phường  Hồng Hải  - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

115 THPT Lê Thánh Tông TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

116 THPT Tân An An Dương - Hải Phòng

117 THPT Nguyễn Trãi An Dương - Hải Phòng

118 THPT An Dương An Dương - Hải Phòng

119 THPT An Hải An Dương - Hải Phòng

120 THPT Thủy Sơn Thủy Nguyên - Hải Phòng

121 THPT Lý Thường Kiệt Thủy Nguyên - Hải Phòng

122 THPT Quang Trung Thủy Nguyên - Hải Phòng

123 THPT Quảng Thanh Thủy Nguyên - Hải Phòng

124 THPT Lê Ích Mộc Thủy Nguyên - Hải Phòng

125 THPT Bạch Đằng Thủy Nguyên - Hải Phòng

Tỉnh Quảng Ninh 12 07/05/2021

TP Hải Phòng 12 10/05/2021

12 06/05/2021Tỉnh Thanh Hóa



TT Tỉnh, TP

Số lượng 

trường 

THPT

Ngày dự kiến 

triển khai
Tên trường THPT Địa chỉ Ghi chú

126 THPT Nam Triệu Thủy Nguyên - Hải Phòng

127 THPT Phạm Ngũ Lão Thủy Nguyên - Hải Phòng

128 THPT Cẩm Giàng Xã Tân Trường  - Huyện  Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

129 THPT Cẩm Giàng II Xã Tân Trường  - Huyện  Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

130 THPT Tuệ Tĩnh Xã Cẩm Vũ  - Huyện  Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

131 THPT Nguyễn Du Phường Tân Bình  - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

132 THPT Lương Thế Vinh Xã Thạch Khôi  - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

133 THPT Hồng Quang Phường  Trần Phú  - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

134 THPT Marie Curie Phường Hải Tân  - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

135 THPT Nguyễn Văn Cừ TP Hải Dương

136 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường  Quang Trung  - TP  Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

137 THPT Gia Lộc 1 Gia Lộc - Hải Dương

138 THPT Gia Lộc 2 Gia Lộc - Hải Dương

139 THPT Ngô Thì Nhậm Xã Tả Thanh  Oai - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội

140 THPT Ngọc Hồi Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội

141 THPT Đông Mỹ

142 THPT Nguyễn Trãi-Thường Tín Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội

143 THPT Thường Tín Thị trấn Thường Tín - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội

144 THPT Lý Tử Tấn Xã Nguyễn Trãi - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội

145 THPT Vân Tảo Xã Vân Tảo - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội

146 THPT Tô Hiệu-Thường Tín Xã Tô Hiệu - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội

147 THPT Đồng Quan Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội

148 THPT Phú Xuyên A Thị trấn Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội

149 THPT Tân Dân Xã Tân Dân - Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội

150 THPT Phú Xuyên B Xã Tri Thuỷ - Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội

151 THPT Cổ Loa Xã Đông Hội - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội

TP Hải Phòng 12 10/05/2021

12 13/05/2021

TP Hà Nội: 

Đông Anh     

Sóc Sơn

TP Hà Nội: 

Thanh Trì 

Thường Tín   

Phú Xuyên

12 12/05/2021

Tỉnh Hải Dương 11 11/05/2021



TT Tỉnh, TP

Số lượng 

trường 

THPT

Ngày dự kiến 

triển khai
Tên trường THPT Địa chỉ Ghi chú

152 THPT Vân Nội Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội

153 THPT Phạm Ngũ Lão Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội

154 THPT Đông Anh Khối 2C Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội

155 THPT Lam Hồng Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội

156 THPT Sóc Sơn Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội

157 THPT Đa Phúc Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội

158 THPT Lạc Long Quân Tổ 1 - Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội

159 THPT Xuân Giang Xã Xuân Giang - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội

160 THPT Trung Giã Xã Trung Giã - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội

161 THPT Minh Phú Xã Minh Phú - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội

162 THPT Kim Anh Xã Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội

163 THPT Thanh Oai B Xã Tam Hưng - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội

164 THPT Bắc Hà-Thanh Oai Thị trấn Kim Bài - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội

165 THPT Thanh Oai A Xã Đỗ Động - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội

166 THPT Nguyễn Du-Thanh Oai Xã Dân Hoà - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội

167 THPT Trần Đăng Ninh Xã Hoa Sơn - Huyện Ứng Hoà - TP Hà Nội

168 THPT Ứng Hoà A
Số 175 Nguyễn Thượng Hiền - Thị trấn Vân Đình - Huyện Ứng Hoà - 

TP Hà Nội
169 THPT Ứng Hoà B Xã Đồng Tân - Huyện Ứng Hoà - TP Hà Nội

170 THPT Đại Cường Xã Đại Cường - Huyện Ứng Hoà - TP Hà Nội

171 THPT Lưu Hoàng Xã Lưu Hoàng - Huyện Ứng Hoà - TP Hà Nội

172 THPT Quốc Oai Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - TP Hà Nội

173 Cao Bá Quát Huyện Quốc Oai - TP Hà Nội

174 THPT Chương Mỹ A Khu Yên Sơn - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

175 THPT Đặng Tiến Đông Xã Đại Yên - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

176 THPT Chương Mỹ B Xã Đồng Phú - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

177 THPT Chúc Động Xã Tốt Động - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

9 14/05/2021

TP Hà Nội:      

Thanh Oai       

Ứng Hòa

17/05/20219

TP Hà Nội:    

Quốc Oai     

Chương Mỹ

12 13/05/2021

TP Hà Nội: 

Đông Anh     

Sóc Sơn



TT Tỉnh, TP

Số lượng 

trường 

THPT

Ngày dự kiến 

triển khai
Tên trường THPT Địa chỉ Ghi chú

178 THPT Xuân Mai Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

179 THPT Ngô Sỹ Liên Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

180 THPT Minh Khai Xã Cấn Hữu - Huyện Quốc Oai - TP Hà Nội

181 THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất Xã Bình Phú - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội

182
THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch 

Thất
Xã Bình Phú - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội

183 THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất Xã Tân Xã - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội

184 THPT Thạch Thất Xã Kim Quan - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội

185 THPT Ngọc Tảo Xã Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội

186 THPT Phúc Thọ Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội

187 THPT Vân Cốc Xã Vân Nam - Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội

188 THPT Sơn Tây Phố Phan Chu Trinh - Thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội

189 THPT Tùng Thiện Phường Sơn Lộc - Thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội

190 THPT Xuân Khanh Phường Xuân Khanh - Thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội

191 THPT Hoài Đức B Ngãi Cầu - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - TP Hà Nội

192 THPT Hoài Đức A

193 THPT Tân Lập Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội

194 THPT Đan Phượng Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội

195 THPT Hồng Thái Xã Hồng Hà - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội

196 THPT Tiền Phong Xã Tiền Phong - Huyện Mê Linh - TP Hà Nội

197 THPT Mê Linh Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - TP Hà Nội

198 THPT Nguyễn Du-Mê Linh Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - TP Hà Nội

199 THPT Yên Lãng Xã Liên Mạc - Huyện Mê Linh - TP Hà Nội

200 THPT Tiến Thịnh Xã Tiến Thịnh - Huyện Mê Linh - TP Hà Nội

201 THPT  Tự Lập Xã Tự Lập - Huyện Mê Linh - TP Hà Nội

202 THPT Hoàng Văn Thụ Số 234 Đường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

203 THPT Trương Định Số 204 phố Tân Mai - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

TP Hà Nội: 

Hoàng Mai    

Hai Bà Trưng  

Thanh Xuân

16 20/05/2021

18/05/2021

TP Hà Nội:  

Phúc Thọ       

TX Sơn Tây   

Thạch Thất

19/05/202111

TP Hà Nội:    

Mê Linh       

Đan Phượng     

Hoài Đức

17/05/20219

TP Hà Nội:    

Quốc Oai     

Chương Mỹ

10



TT Tỉnh, TP

Số lượng 

trường 

THPT

Ngày dự kiến 

triển khai
Tên trường THPT Địa chỉ Ghi chú

204 THPT Việt Nam-Ba Lan
Số 1 ngõ 48 - Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà 

Nội
205 THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng Số 174 Hồng Mai - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

206 THPT Thăng Long Số 44 phố Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

207 THPT Trần Nhân Tông Số 15 phố Hương Viên - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

208 THPT Hồng Hà Số 780 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

209 THPT Ngô Gia Tự Số 11 Tạ Quang Bửu  - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

210 THPT Hồ Tùng Mậu Số 18  - Khương Hạ  - quận Thanh Xuân  - TP Hà Nội

211 THPT Huỳnh Thúc Kháng Phố Vũ Trọng Phụng - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

212 THPT Lương Văn Can Khu Đô thị Trung Hoà Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

213 THPT Nguyễn Trường Tộ Số 30 ngõ 208 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - TP Hà Nội

214 THPT Phan Bội Châu Số 21 Vũ Trọng Phụng - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

215 THPT Nhân Chính Phố Ngụy Như Kon Tum - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

216 THPT Đại Việt Số 301 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

217 THPT Hà Nội Số 131 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

218 THPT Tây Sơn Tổ 14 Phúc Đồng - Quận Long Biên - TP Hà Nội

219 THPT Lý Thường Kiệt Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - TP Hà Nội

220 THPT Nguyễn Gia Thiều Số 27 ngõ 298 - Ngọc Lâm - Quận Long Biên - TP Hà Nội

221 THPT Thạch Bàn Tổ 12 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - TP Hà Nội

222 THPT Lê Văn Thiêm Số 44 Phố Ô Cách - Đức Giang - Quận Long Biên - TP Hà Nội

223 THPT Lý Thánh Tông Xã Dương Xá - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

224 THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm Xã Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

225 THPT Dương Xá Xã Dương Xá - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

226 THPT Nguyễn Văn Cừ Xã Đa Tốn - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

227 THPT Yên Viên Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

228 THPT Bắc Đuống Số 76 Dốc Lã  - Yên Thường - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

229 THPT Tô Hiệu-Gia Lâm Xã Tiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

TP Hà Nội: 

Long Biên       

Gia Lâm

13 21/05/2021

TP Hà Nội: 

Hoàng Mai    

Hai Bà Trưng  

Thanh Xuân

16 20/05/2021



TT Tỉnh, TP

Số lượng 

trường 

THPT

Ngày dự kiến 

triển khai
Tên trường THPT Địa chỉ Ghi chú

230 THPT Lê Ngọc Hân Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

231 THPT Cầu Giấy Đường Nguyễn Khánh Toàn - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

232 THPT Yên Hoà Số 251 Nguyễn Khang - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

233 THPT Lương Thế Vinh Lô C5 Nam Trung Yên  - Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

234 THPT Lý Thái Tổ Đường Hoàng  Ngân - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

235
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu 

Giấy
Số 6 Trần Quốc Hoàn - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

236 THPT Tây Hồ Ngõ 143 An Dương Vương - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội

237 THPT Phan Chu Trinh Số 481 đường Âu Cơ - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội

238 THPT Chu Văn An Số 10 Thuỵ Khuê - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội

239 THPT Đông Đô Số 8 Võng Thị - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội

240 THPT  Xuân Đỉnh Số 178 - Đường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

241 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

242 THPT Thượng Cát Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

243 THPT Lê Thánh Tông Số 154 Phạm Văn Đồng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

244 THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm Số 8 phố Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

245 THPT Việt-Đức Số 47 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

246 THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình Số 50 phố Nam Cao - Quận Ba Đình - TP Hà Nội

247 THPT  Phan Đình Phùng Số 67B phố Cửa Bắc - Quận Ba Đình - TP Hà Nội

248 THPT Phạm Hồng Thái Số 1 Phố Nguyễn Văn Ngọc - Quận Ba Đình - TP Hà Nội

249 THPT Đinh Tiên Hoàng-Ba Đình Số 67 Phó Đức Chính - Quận Ba Đình - TP Hà Nội

250 THPT Tô Hiến Thành Số 43 Ngõ Thịnh Hào 1 - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

251 THPT Đống Đa Số 10 Quan Thổ 1  - Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

252 THPT Hoàng Cầu Số 27/44 Nguyễn Phúc Lai - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

253 THPT Kim Liên Số 1 Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

254 THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa Số 195 Ngõ Xã Đàn II - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

255 THPT Phan Huy Chú-Đống Đa Số 34 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

TP Hà Nội:    

Cầu giấy        

Tây Hồ         

Bắc Từ Liêm

13 24/05/2021

TP Hà Nội:  

Hoàn Kiếm     

Ba Đình      

Đống Đa

14 25/05/2021

TP Hà Nội: 

Long Biên       

Gia Lâm

13 21/05/2021



TT Tỉnh, TP

Số lượng 

trường 

THPT

Ngày dự kiến 

triển khai
Tên trường THPT Địa chỉ Ghi chú

256 THPT Quang Trung-Đống Đa Số 178 Đường Láng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

257 THPT Nguyễn Văn Huyên Số 157 Chùa Láng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

          Hà Nội, ngày     tháng    năm 2021

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông           Người lập danh sách

ThS Vũ Hồng Thanh          ThS Nguyễn Như Cường

TP Hà Nội:  

Hoàn Kiếm     

Ba Đình      

Đống Đa

14 25/05/2021


